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Câu 12: A
Thí nghiệm tán sắc ánh sáng mặt trời của Newton qua lăng kính chứng tỏ ánh sáng trắng tự nhiên là sự pha trộn của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Cần lưu ý là màu sắc của ánh sáng tổng hợp không chỉ phụ thuộc vào sự có mặt của những thành phần đơn sắc nào, mà còn phụ thuộc vào độ mạnh yếu của từng thành phần, do vậy B sai.
Câu 13: C
Câu 14: B
Câu 15: B

Điện tích của tụ điện: .
Câu 16: D

Phương trình phản ứng: 

Ta có 
Vậy X là hạt prôtôn.
Câu 17: D


Tần số dao động của mạch là . Nếu độ tự cảm tăng 2 lần và điện dung giảm 2 lần thì tần số sẽ là , như vậy tần số dao động của mạch không đổi.
Câu 18: C

Cường độ hiệu dụng trong mạch: .
Câu 19: B


Từ phương trình ta có: . Suy ra chu kì của sóng: 

Trong 1 chu kì T sóng truyền đi được quãng đường là 1 bước sóng .


Vậy trong khoảng thời gian  sóng truyền được quãng đường . 
Câu 20: C



Trong 1 chu kì T dòng điện đổi chiều hai lần (khi qua vị trí ) nên trong khoảng thời gian  dòng điện đổi chiều  lần.
Câu 21: D
Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng này là

.


Do  nên đổi sang đơn vị eV ta có .
Câu 22: D

Ta có  

Bước sóng  

Phương trình sóng tới tại M là  

Pha ban đầu của sóng tới tại M là  

Sau khi chuẩn hóa ta có pha ban đầu bằng  
Câu 23: B
[image: ]Mỗi bóng đèn dây tóc có bản chất là một điện trở có giá trị R. Nếu Udm và Pdm lần lượt là điện áp định mức và công suất định mức của bóng đèn, khi đó ta có:

 


Ta có điện trở của mỗi đèn là , 

Điện trở mạch ngoài là  

Cường độ dòng điện qua mạch chính là  

Hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn là  


Cường độ dòng điện qua các bóng đèn là  và .

Câu 24: A

Khoảng vân lúc thí nghiệm trong không khí là: .

Khoảng vân khi tiến hành thí nghiệm trong nước là: .

Để khoảng vân không đổi so với ban đầu thì .
Câu 25: A

Số hạt phóng xạ còn lại: .
Câu 26: D

Ta có mối liên hệ giữa giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng là: 

Sử dụng hệ thức độc lập giữa u và i: 
Câu 27: B

[image: ]Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại là tại biên 


Điện tích trên một bản tụ điện đạt một nửa giá trị cực đại là tại tương ứng góc , đề bài yêu cầu tính thời gian ngắn nhất nên ta chọn 


Vậy thời gian đi từ 0 đến  là 
Câu 28: A
[image: ]Biểu diễn bằng giản đồ véc tơ các điện áp.


Khi thay đổi  để  thì điện áp hai đầu mạch vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RL
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác, ta có:

 
Mặt khác, ta để ý rằng, tại thời điểm t:



Thay vào phương trình hệ thức lượng ta tìm được .


Với hai đại lượng vuông pha  và  ta luôn có:


Câu 29: C
Công suất nguồn sáng phát quang:


 nên ta có: 
Câu 30: C

[image: ]Bước sóng 


Điều kiện để một điểm  bất kì có biên độ cực đại với hai nguồn ngược pha: 


Điểm  đoạn MB nên 





 Có 19 giá trị n nguyên  Có 19 giá trị cực đại trên đoạn . 
Câu 31: C
[image: ]Dựa vào mối liên hệ giữa giá trị 0,5 ms và đỉnh đồ thị hình sin, ta có

 


Biên độ điện áp trên đoạn AN và MB lần lượt là  và  

Pha ban đầu của điện áp trên đoạn AN và MB lần lượt là 0 và .


Từ đó ta có phương trình điện áp trên đoạn AN và MB là  và 
Do uAN, uMB vuông pha nhau, ta dựng được giản đồ vecto như hình vẽ, từ đó ta có

.
Vậy vôn kế nhiệt chỉ 240 V, đúng bằng điện áp hiệu dụng trên điện trở R.
Câu 32: D
[image: ]Khoảng bề rộng nhỏ nhất mà không có vân sáng quan sát được trên màn tương ứng với phần nằm ở giữa hai quang phổ không chồng lên nhau.
Quang phổ bậc k bắt đầu chồng lấn với quang phổ bậc (k-1) khi:



 Quang phổ bậc 4 bắt đầu trùng với quang phổ bậc 3 .

 Quang phổ bậc 3 chưa trùng với quang phổ bậc 2 .
Khoảng cách giữa hai quang phổ bậc 3 và quang phổ bậc 2 là:


Câu 33: C
[image: ]Khi lò xo cân bằng

 
Chu kì dao động 

 


Thời gian lò xo nén trong một chu kì là  tương ứng với một cung  trên đường tròn (hình vẽ).
Trong một chu kì dao động, thời gian lò xo bị nén là khoảng thời gian vật đi từ vị trí không biến dạng đến biên âm rồi trở về vị trí không biến dạng, ta có thể suy luận

 


Khi lò xo giãn 8 cm thì li độ , do vật đang chuyền động chậm dần nên đang đi ra biên dương, như vậy ban đầu vật đang ở vị trí Mo trên đường tròn  .
Câu 34: D
Khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất

.


[image: ]Nhìn vào hình vẽ, dựa vào đặc tính của đồ thị hình sin, do điểm E cách N một khoảng là  nên biên độ dao động tại E là .


Tương tự như vậy, do điểm F cách N một khoảng   nên suy ra biên độ dao động tại F là .

E, F nằm trong cùng một bó sóng nên hai phần tử dây tại đó dao động cùng pha, suy ra khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây trong quá trình dao động là  đạt được khi hai phần tử này cùng đi qua vị trí biên.
Câu 35: A
[image: ]
Câu 36: D
[image: ]
Câu 37: A






Câu 38: B

Ta thấy đoạn MN có L và r, đoạn AB có tụ C nên uMN  luôn sớm pha hơn uAB 

 Theo bài 


Một chu kỳ ứng với 12 ô, nên uMN sớm pha hơn uAB một góc  ( ) 


; mà  (2)
Từ (1) và (2) ta có UOC=63V; UoR=16V

Giải hệ 


Câu 39: C


;  năm
Như vậy tính từ tháng 8 năm 2020 đến ngày hết hạn khoảng 2 năm 8 tháng tức là đến tháng 4 năm 2023

Câu 40: B

Ta có m
m
G
y
x


hai dao động vuông pha 


vì , và 



 thì  hay 



- thay (3) vào (1)  (li độ của  khi ).


Mặt khác:  do ( )
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